
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Tên giáo viên: Đỗ Thị Kiều Oanh – Nguyễn Thị Hồng  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 2 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 3 

Từ 19/05 đến 23/05 

Tuần 4 

Từ 26/05 đến 30/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

 

- Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Cô quan tâm đến sức khỏe của 

trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng câu chào hỏi lễ phép; thực hiện đúng nề nếp lấy cất 

đồ dùng cá nhân theo quy định như cất dép, cất ba lô, lấy ghế, gắn tên có kí hiệu của 

mình khi đến lớp, chơi đồ chơi theo ý thích. Tổ chức các trò chơi thu hút trẻ. 

* Chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần. 

* Khởi động: 

- Đi theo vòng tròn, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nghiêng bàn chân, chạy nhanh, 

chậm sau đó về 4 hàng. 

* Trọng động: 

+ Hô hấp: Làm động tác thổi bóng bay (4lx4n). 

+ Tay: 2 tay sang ngang, gập sau gáy (4lx4n). 

+ Bụng lườn: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên (4lx4n). 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối (4lx4n). 

+ Bật: Bật chụm tách chân (4lx4n). 

- Tập dân vũ: 

+ Tập bài tập dân vũ "such a happy day" ( T3,T5 ) 

+ Tập bài Việt Nam ơi ( T2, T4, T6 ) 

+ Thứ 2, 4, 6 trẻ tập với gậy  

 

Trò chuyện 

 

- Cô đón trẻ vào lớp, 

trẻ chào cô, chào bố 

mẹ 

- Quan sát, nhắc nhở 

trẻ chào hỏi lễ phép 

 

- Cô đón trẻ vào lớp, 

trẻ chào cô và tự cất 

đồ dùng cá nhân, về 

các góc chơi theo ý 

thích. 

 

- Quan sát, nhắc nhở 

trẻ chào hỏi lễ phép 

- Trao đổi với phụ 

huynh ngắn gọn 

- Trò chuyện với trẻ  

 

Trò chuyện với trẻ về 

những hoạt động 

chuẩn bị cho lễ tổng 

kết năm học: biểu 

diễn văn nghệ, khen  

 



 

- Trao đổi với phụ 

huynh về sức khỏe, 

nếp ăn - ngủ - vệ sinh 

của trẻ... 

- Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích, cất đúng 

nơi quy định khi hết 

giờ chơi.  

 

- Quan sát, nhắc nhở 

trẻ chào hỏi lễ phép 

- Trao đổi với phụ 

huynh về 

- Trẻ chơi đồ chơi 

theo ý thích, cất đúng 

nơi quy định khi hết 

giờ chơi.  

 

về Bác, trẻ biết được 

ngày sinh nhật của 

Bác là ngày 19/5  

 

thưởng Cháu ngoan 

Bác Hồ... Trò chuyện 

về những ngày hè, 

những chuyến đi du 

lịch...  

Hoạt động học 

T2 

 

Hoạt động văn học 

- Dạy hát: Quê 

hương tươi đẹp 

- Nghe hát: Quê tôi 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát.  

 

Hoạt động âm nhạc 

Thơ: Chiếc cầu mới  

 

Hoạt động văn học 

- VĐ: Em mơ gặp 

Bác Hồ 

- Nghe hát: Bác Hồ 

người cho em tất cả. 

- TC: Ai nhanh nhất.  

 

Hoạt động văn học 

Thơ: Trường mầm 

non Việt Hưng  

 

T3 

 

Hoạt động khám 

phá 

Trò chuyện quê 

hương của bé 

 

Hoạt động khám 

phá 

Tìm hiểu về cầu 

Long Biên. 

 

Hoạt động khám 

phá 

Bác Hồ kính yêu của 

bé  

 

Hoạt động khám 

phá 

Các hoạt động trong 

kỳ nghỉ hè  

T4 

Hoạt động vận động 

Bật chụm tách chân 

qua 5 ô 

- TC: Kéo co  

Hoạt động vận động 

Bật sâu 30-35cm 

- TC: Ném bóng vào 

rổ.  

Hoạt động vận động 

Lăn và di chuyển 

theo bóng. 

- TC: Cặp đôi hoàn 

hảo.  

Hoạt động vận động 

Bật xa 35-40cm 

- TC: Ném vòng 

trúng đích  



T5 

 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Đo độ dài bằng 1 đơn 

vị đo.  

 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Ôn phân biệt các 

hình  

 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Ôn sắp xếp theo quy 

tắc.  

 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Ôn đo dung tích bằng 

1 đơn vị đo (Đong 

nước)  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ tháp rùa 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ Cầu Long Biên 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán hoa mừng 

sinh nhật Bác 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ theo đề tài tự 

chọn 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Quan sát: 

- Quan sát cây hoa 

lan hồ điệp. 

- Quan sát cây hoa 

cẩm tú cầu. 

- Quan sát cây hoa 

râm bụt. 

- Quan sát vườn rau 

mồng tơi. 

- Giao lưu tập thể với 

lớp B1 

* TCVĐ: 

- Chó sói xấu tính. 

- Bật ô. 

- Mèo đuổi chuột. 

- Tung và bắt bóng. 

- Chuyền bóng. 

* Chơi tự do 

* Quan sát: 

- Quan sát cây hoa 

ngũ sắc. 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát cây dây 

nhện. 

- Quan sát cây trúc 

nhật. 

- Giao lưu tập thể lớp 

B3 

* TCVĐ: 

- Rồng rắn lên mây. 

(cặp đôi hoàn hảo) 

- Mèo đuổi chuột. 

- Kéo co 

- Nhảy qua suối. 

- Bật ô. 

* Chơi tự do 

* Quan sát: 

- Quan sát vườn rau 

dền. 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát cây lô hội. 

- Quan sát cây hoa đỗ 

quyên. 

- Giao lưu tập thể với 

lớp B1-B3. 

* TCVĐ: 

- Chuyền bóng. 

- Ô tô và chim sẻ. 

- Đóng băng. 

- Mèo đuổi chuột 

- Rồng rắn lên mây. 

* Chơi tự do 

- Chơi tự do với 

ĐCNT: cầu trượt, đu 

* Quan sát: 

- Qsát cây ngoài sân 

trường 

- Quan sát thời tiết 

- Giao lưu tập thể. 

- Quan sát cây dây 

nhện. 

- Quan sát cây thiết 

mộc lan. 

* TCVĐ: 

- Rồng rắn lên mây. 

- Mèo đuổi chuột. 

- Kéo co 

- Nhảy qua suối. 

- Bật ô. 

* Chơi tự do 

- Chơi tự do với đồ 

chơi ngoài trời: cầu 

 



- Chơi tự do với 

ĐCNT: cầu trượt, đu 

quay... 

- Chơi tự chọn với 

phấn, bóng, bowling.  

- Chơi tự do với 

ĐCNT: cầu trượt, đu 

quay... 

- Chơi tự chọn.  

quay... 

- Chơi tự chọn.  

trượt, đu quay... 

- Chơi tự chọn với 

phấn, bóng...  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Xây dựng cảnh đẹp quê hương (T1,2). Trang trí ảnh Bác (T3). 

* Góc phân vai : 

- Dạy trẻ chơi gia đình, đi cửa hàng mua đồ dùng trong gia đình, chơi nấu ăn (các món 

ăn tổ chức ngày sinh nhật, ngày lễ hội); Cha mẹ cho con đi thăm khu đô thị, đi mua sắm 

ở siêu thị. Gia đình đi chơi Hà Nội, đi thăm lăng Bác… 

- Góc steam: Bé làm đồ chơi tự tạo 

- Góc bán hàng: Bán bánh kẹo, hoa quả, các đồ dùng cho mọi người đi chơi... 

- Góc nấu ăn: Cùng mẹ vào bếp trổ tài nấu ăn ngon. 

* Góc học tập: Cô cho trẻ chơi với các hình, các khối gỗ. Cho trẻ xếp nhà cao tầng, xếp 

lăng Bác từ các hình khối gỗ. 

- Góc sách truyện: Sưu tầm tranh ảnh về phường Việt Hưng. Cô cho trẻ đọc sách, 

truyện về quê hương đất nước, Đọc ca dao tục ngữ, Tự vẽ tranh truyện, kể truyện theo 

tranh. Sưu tầm tranh ảnh về các công trình đẹp của quận Long Biên, về cảnh đẹp của 

thủ đô Hà Nội, về quê hương đất nước. Cô cho trẻ đọc sách, truyện về quê hương đất 

nước, Đọc ca dao tục ngữ, Xem tranh truyện, kể truyện theo tranh. Sưu tầm tranh ảnh 

Bác để làm album về Bác Hồ, quê hương đất nước. Cô cho trẻ đọc sách, truyện về Bác, 

đọc ca dao tục ngữ…Sưu tầm tranh ảnh về Bác, Làm sách truyện về Bác. 

* Góc nghệ thuật: 

- Góc âm nhạc: Trẻ biết hát những bài hát về Bác Hồ, quê hương đất nước. Hướng dẫn 

trẻ hát những bài hát: Nhớ ơn Bác, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, trẻ biết vận động theo 

nhạc một số bài hát. 

- Góc tạo hình: Tô màu, xé dán cảnh khu đô thị mới, cắt tranh trong báo làm quyển 

sách truyện. Tô mầu, xé dán cảnh cắt tranh trong báo làm quyển sách truyện về Hà Nội, 

về cầu Long Biên. Tô mầu, xé dán trang trí ảnh Bác Hồ, làm đồ dùng trong ngày sinh 

nhật Bác, cắt tranh trong báo làm quyển sách truyện về Bác Hồ. 

 



* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát và nước  

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Trẻ biết mời cô mời bạn ăn cơm khi cô giới thiệu món ăn. Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn 

không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa. Nhận biết một số thực phẩm thông 

thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe. 

- Trẻ biết lấy gối, lấy giường, xếp giường và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp 

gối ngay ngắn, gọn gàng; cất giường; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân 

chuẩn bị ăn chiều.  

 

 

Hoạt động chiều 

- Thơ: Về quê  

- Xem bản đồ Việt 

Nam. 

- Xem video phong 

cảnh làng quê Việt 

Nam. 

- Sưu tập ảnh phong 

cảnh làng quê từ tạp 

chí. 

- Hoàn thiên bài tạo 

hình  

- Dạy hát: Em yêu 

hòa bình 

Nghe hát: Quê 

Hương 

TC: Những nốt nhạc 

vui  

- Vở LQVT: Nhận 

biết hình dạng (T.20)  

- Xem clip cảnh đẹp 

Hà Nội. 

- Vẽ cảnh đẹp Hà 

Nội. 

- Hoàn thiện vẽ cảnh 

đẹp Hà Nội 

- Vệ sinh cuối tuần  

- Thơ " Ảnh Bác"  

- Vở LQVT: Sắp xếp 

theo quy tắc (T.17)  

- Ôn kĩ năng tự mặc 

áo, kéo khóa áo. 

- Dán dây xúc xích 

trang trí mừng sinh 

nhật Bác. 

- Xem video về Bác 

Hồ.  

- Biểu diễn văn nghệ 

tổng kết  

- Xem video, hình 

ảnh về các địa điểm 

vui chơi, du lịch của 

bé 

- Cô và trẻ cùng làm 

các đồ chơi ở khu vui 

chơi với các nguyên 

liệu sẵn có. 

- Chơi tự chọn 

- Lao động vệ sinh  

 

Chủ đề - Sự kiện  Quê hương của bé Bác Hồ kính yêu. Cầu Long Biên Tổng kết năm học  

 


